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TÓM TẮT

 SỐ 47 - THÁNG 11 NĂM 2021

	1
	Thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

Nguyễn Đức Minh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Email: minhnd@vnies.edu.vn
TÓM TẮT:

Trung tâm học tập cộng đồng được thí điểm tại Việt Nam từ năm 1997 và đã nhanh chóng phát triển tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, ở 10.555/10.753 đơn vị cấp xã, chiếm tỉ lệ 98,2% đã có trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều trung tâm học tập cộng đồng với chức năng của mình trong những năm qua đã trở thành địa điểm phục vụ cho xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời của mọi người dân trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng và sự phát triển của chính trung tâm học tập cộng đồng. Bài viết đưa ra thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và đề xuất một số định hướng cho phát triển bền vững của trung tâm học tập cộng đồng trong giai đoạn tiếp theo. 

TỪ KHÓA: Trung tâm học tập cộng đồng, thực trạng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, định hướng phát triển bền vững trung tâm học tập cộng đồng. 
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	Áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh

Nguyễn Đình Như Hà

Email: handn.ncs@hcmute.edu.vn
Nguyễn Lộc

Email: dr.nguyenloc@gmail.com
Trần Tuyến

Email: ttuyenqp@gmail.com
Viện Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

484 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Việc giảng dạy tiếng Anh có nhiều cách tiếp cận và phương pháp dạy khác nhau. Trong đó, phương pháp tiếp cận dựa vào nhiệm vụ đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các nhà giáo dục. Bài viết giới thiệu khái quát về tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh ở bậc Đại học, Cao đẳng. Hai phần đầu tiên của bài viết trình bày cơ sở lí luận về tiếp cận dựa vào nhiệm vụ và mô hình nghiên cứu áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ của Gorp và Bogaert (2006). Phần tiếp theo trình bày những bước cụ thể trong mô hình để triển khai một bài dạy kĩ năng Nói tiếng Anh với một nhiệm vụ học tập được lựa chọn từ phần cơ sở lí luận. Bên cạnh đó, một số đề xuất cho các nhà quản lí giáo dục, đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh và hướng nghiên cứu tiếp theo về tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh được trình bày trong phần kết luận.  

TỪ KHÓA: Dạy tiếng Anh, nhiệm vụ học tập, tiếp cận dựa vào nhiệm vụ, mô hình tiếp cận dựa vào nhiệm vụ.
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	Dạy học tạo lập văn bản đa phương thức theo Chương trình Ngữ văn 2018

Phạm Thị Thanh Phượng

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: phuongptt@vnu.edu.vn
TÓM TẮT:

Văn bản đa phương thức là văn bản có sự phối hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện khác như kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh, để cùng hướng tới phản ánh một ý nghĩa nào đó. Chương trình Ngữ văn 2018 đã đưa văn bản đa phương thức vào nội dung dạy học (bao gồm cả dạy tiếp nhận và tạo lập) - đây là một điểm mới so với Chương trình Ngữ văn hiện hành (2006). Trong chương trình này, yêu cầu cần đạt về viết, nói văn bản đa phương thức chỉ xuất hiện ở một số lớp, giới hạn ở loại văn bản thông tin và nghị luận. Bài viết đưa ra những đề xuất mang tính khái quát về quy trình, biện pháp dạy học tạo lập văn bản đa phương thức theo Chương trình Ngữ văn 2018.

TỪ KHÓA: Văn bản đa phương thức, dạy học tạo lập văn bản đa phương thức, Chương trình Ngữ văn 2018, dạy học Ngữ văn, dạy học viết và nói.
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	Thiết kế bài học STEM tiếp cận quy trình thiết kế kĩ thuật 

Lê Chí Nguyện

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: lechinguyen@vnu.edu.vn

TÓM TẮT:
Thiết kế bài học/chủ đề STEM tiếp cận quy trình kĩ thuật được giáo viên sử dụng khá phổ biến trong hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông. Trên cơ sở tổng hợp một số tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động giáo dục STEM, tác giả bài viết tập trung nghiên cứu ba nội dung cơ bản nhất trong thiết kế một bài học STEM tiếp cận quy trình kĩ thuật, đó là: Ý tưởng thiết kế bài học; Xây dựng tình huống học tập; Tiêu chí đánh giá sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề. 

TỪ KHÓA: Bài học STEM, giáo dục STEM, tiếp cận thiết kế kĩ thuật.



	5
	Rèn luyện hiểu biết thống kê, suy luận thống kê và tư duy thống kê cho học sinh trung học phổ thông 

Hoàng Lê Minh 
Trường Đại học Hồng Đức

565 Quang Trung, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Email: hoangleminh@hdu.edu.vn
TÓM TẮT:

Bài báo này chúng tôi nghiên cứu nội dung thông kê trong Chương trình Toán 2018 của Việt Nam, tổng hợp và đưa ra quan điểm phân biệt giữa các khái niệm hiểu biết, suy luận và tư duy thống kê của học sinh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số tác động sư phạm để rèn luyện hiểu biết, suy luận và tư duy thống kê cho người học với mục tiêu tăng cường tính ứng dụng và giá trị thực tiễn của Toán học trong cuộc sống.

TỪ KHÓA: Rèn luyện, hiểu biết, suy luận, tư duy thống kê, Chương trình Toán 2018.
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	Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

Chu Văn Tiềm

Email: chuvantiem@hpu2.edu.vn
Đào Thị Việt Anh

Email: daothivietanh@hpu2.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

TÓM TẮT:

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục hiện đại đã được quán triệt thực hiện đối với các môn học có liên quan trong Chương trình Giáo dục phổ thông (2018) nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng về: 1/ Sự cần thiết phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông; 2/ Các phương pháp dạy học giáo viên đã sử dụng để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh; 3/ Mức độ vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục STEM trong dạy học hóa học; 4/ Mức độ cần thiết sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực tổ chức dạy học các chủ đề/bài học STEM để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh; 5/ Các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá giáo viên thường sử dụng trong quá trình tổ chức dạy học chủ đề/bài học STEM; 6/ Thuận lợi, khó khăn đối với giáo viên khi tổ chức dạy học chủ đề/bài học STEM trong môn Hóa học ở trường trung học phổ thông.

TỪ KHOÁ: STEM, Hoá học, chủ đề, tích hợp, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
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	Xây dựng phương án sử dụng thí nghiệm trong dạy học dự án nội dung “Các định luật chất khí” thuộc Chương trình Vật lí trung học phổ thông

Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
Trường Trung học phổ thông Văn Giang

Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Email: nttthuythpt1986@gmail.com

TÓM TẮT:

Trong bộ môn Vật lí, thực hành thí nghiệm là hoạt động không thể thiếu trong quá trình nhận thức Vật lí của học sinh. Thông qua việc thực hiện hoặc quan sát thí nghiệm, học sinh phát triển khả năng tìm tòi, khám phá các định luật, hiện tượng vật lí, làm tăng sự hứng thú và phát triển khả năng liên hệ kiến thức hàn lâm ra ngoài cuộc sống. Qua điều tra thực trạng dạy học Vật lí tại một số trường trung học phổ thông cho thấy, học sinh vẫn chưa được tiếp xúc thường xuyên với thí nghiệm trong quá trình học tập, nhất là rất hạn chế trong việc được làm thí nghiệm trực tiếp. Do vậy, năng lực thực nghiệm của học sinh rất hạn chế. Vì thế, chúng tôi đưa ra giải pháp để tăng cường năng lực thực nghiệm của học sinh trong quá trình học bằng cách: Tổ chức hoạt động học tập để học sinh có cơ hội cải tiến, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm và học sinh tự làm thí nghiệm khảo sát hoặc kiểm nghiệm các định luật trên chính bộ thí nghiệm mà học sinh đã chế tạo. Quá trình thực nghiệm sư phạm áp dụng minh hoạ cho nội dung dạy học “Các định luật chất khí” thông qua dạy học dự án cho thấy rằng, giải pháp đã thiết kế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với điều kiện dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông hiện nay mà vẫn đảm bảo được mục tiêu đặt ra là phát triển năng lực thực nghiệm cũng như hệ thống năng lực, phẩm chất trong mục tiêu giáo dục chung.

TỪ KHÓA: Thí nghiệm, sử dụng thí nghiệm, thiết kế thí nghiệm, năng lực thực nghiệm, chế tạo thí nghiệm.
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	Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Nguyễn Thị Việt Hà
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: nguyenvietha161@gmail.com
TÓM TẮT:

Trong xu thế toàn cầu hoá, vấn đề giáo dục công dân toàn cầu đã và đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia. Việt Nam trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêuđào tạo ra những công dân có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Việc giáo dục công dân toàn cầu chính là góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Bài viết trình bày về mục tiêu giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam; xác định những địa chỉ có khả năng giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học; trên cơ sở đó cũng đề xuất định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục công dân toàn cầu. 

TỪ KHOÁ: Công dân toàn cầu, giáo dục công dân toàn cầu, Đạo đức, Tiểu học.



	9
	Thực trạng hoạt động dạy học môn Lịch sử theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông công lập Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Đình Thái

Trường Đại học Sài Gòn

Số 273, Đường An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: thaidd@sgu.edu.vn
Nguyễn Thị Xuân Hương

Trường Trung học phổ thông Ten Lơ Man 

Số 8, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: xuanhuong190885@gmail.com
TÓM TẮT:

Giáo dục phổ thông đã và đang chuyển từ giáo dục tiếp cận nội dung sang giáo dục tiếp cận năng lực người học. Do vậy, dạy học theo tiếp cận năng lực người học như một hoạt động cốt lõi trong quá trình đào tạo người học đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động dạy học môn Lịch sử theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông công lập Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh gồm sự cần thiết của hoạt động dạy học môn Lịch sử; mục tiêu hoạt động dạy học môn Lịch sử; nội dung hoạt động dạy học môn Lịch sử; phương pháp, hình thức dạy học môn Lịch sử và kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh từ ý kiến của 1.317 cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh. Qua phân tích thực trạng, bài viết sử dụng Independent Sample T-test để kiểm định sự khác biệt về ý kiến đánh giá giữa 2 nhóm đối tượng khảo sát gồm nhóm 1 (cán bộ quản lí, giáo viên) và nhóm 2 (học sinh) về các nội dung khảo sát. Kết quả 5 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm đối tượng khảo sát.

TỪ KHÓA: Lịch sử, phát triển năng lực, trung học phổ thông.
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	Nghiên cứu xây dựng Chương trình học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Đỗ Thị Thanh Mỹ

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Số 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Email: thanhmydhnv@gmail.com

TÓM TẮT: 
Chương trình học phần Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được xây dựng trên cơ sở lí luận và thực tiễn của trường, theo hướng mở nhằm tạo điều kiện để sinh viên được lựa chọn các hoạt động, bảo đảm sự phù hợp với tâm - sinh lí lứa tuổi, quy luật phát triển thể chất của sinh viên, phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập, rèn luyện thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục cũng như vận dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc điểm của học phần, góp phần hỗ trợ hình thành, phát triển phẩm chất, nhân cách và năng lực của sinh viên.

TỪ KHÓA: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, giáo dục thể chất, Chương trình học phần.
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	Kinh nghiệm quốc tế về dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp ở tiểu học

Trần Bích Hằng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: hangtb@gesd.edu.vn
TÓM TẮT:

Dạy học kết hợp là một khái niệm đã được các nhà giáo dục và các tổ chức giáo dục trên thế giới sử dụng từ lâu, để miêu tả hình thức học tập điện tử kết hợp với học tập truyền thống. Tác giả đưa ra một số khái niệm về dạy học kết hợp được sử dụng rộng rãi trên thế giới; những kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia đã áp dụng thành công phương pháp dạy học này với hi vọng mang lại một cái nhìn tổng quát về dạy học kết hợp, đồng thời là cơ sở cho việc triển khai một cách linh hoạt mô hình dạy học kết hợp ở Việt Nam.

TỪ KHÓA: Học tập kết hợp, phương pháp dạy học, mô hình học tập, giáo dục.   




